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STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết Trợ giảng Office hour Ghi chú

1 CTT006 (1)
Phương pháp lập trình hướng 

đối tượng
TS. Nguyễn Minh Huy

Hồ Tuấn Thanh (+TA)

Đỗ Nguyên Kha (+TA)

T7 (7H30-11H30) I.11C

T3 (9H30-10H30) I.82

nmhuy@fit.hcmus.edu.vn

htthanh@fit.hcmus.edu.vn

dnkha@fit.hcmus.edu.vn

2 CTT006 (2)
Phương pháp lập trình hướng 

đối tượng
TS. Đinh Bá Tiến

Hồ Tuấn Thanh

Trương Phước Lộc

T7 (7H30-11H30) I.11C

T6 (8H30 - 9H30) I.82

dbtien@fit.hcmus.edu.vn

htthanh@fit.hcmus.edu.vn

tploc@fit.hcmus.edu.vn

3 CTT006 (3)
Phương pháp lập trình hướng 

đối tượng
TS. Nguyễn Minh Huy

Hồ Tuấn Thanh (+TA)

Đỗ Nguyên Kha (+TA)

T7 (7H30-11H30) I.11C

T3 (9H30-10H30) I.82

nmhuy@fit.hcmus.edu.vn

htthanh@fit.hcmus.edu.vn

dnkha@fit.hcmus.edu.vn

4 TTH027 (1) Giải tích B2 TS. Nguyễn Thị Thu Vân Lê Văn Chánh T6 (8H - 11H) F.11
nttvan@hcmus.edu.vn

lvchanh@hcmus.edu.vn 

5 TTH027 (2) Giải tích B2 TS. Nguyễn Thị Thu Vân Lê Văn Chánh T7 (15H30 - 17H30) F.11
nttvan@hcmus.edu.vn

lvchanh@hcmus.edu.vn 

6 TTH027 (3) Giải tích B2 TS. Nguyễn Thị Thu Vân Lê Văn Chánh T6 (8H - 11H) F.11
nttvan@hcmus.edu.vn

lvchanh@hcmus.edu.vn 

7 TTH003 (1) Đại số B1 TS. Lê Văn Hợp Nguyễn Hữu Trí Nhật T5 (13H30-14H30)
lvhop2005@yahoo.com

nhatnhtri2005@yahoo.com  

8 TTH003 (2) Đại số B1 TS. Lê Văn Hợp Phạm Thế Nhân T7 (8H - 9H) F210
lvhop2005@yahoo.com

phamthenhan1988@yahoo.com

Lý thuyết 11 tuần: 07/05/2018 - 04/08/2018. Nghỉ thi THPT Quốc Gia: 18/06/2018 - 30/06/2018

Tiếng Nhật (16CLC 1 + 2) 

I.44

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2017-2018 CLC

CTH001 (2)(17CLC2) I.44

CTT303 (1)(16CLC1) I.23

CTH002 (2)(16CLC2) B.11A

CTT006 (3)(17CLC3) I.61

TTH003 (1)(17CLC1) 

B.11A

CTT006 (3)(17CLC3) I.41

CTT501 (1)(16CLC1) I.23

TTH003 (17CLC1) I.44

CTT501 (1)(16CLC1) F.203

CTH001 (1)(17CLC1) I.44

TCH001 (2) (16CLC2)

TTH003 (3)(17CLC3) I.23

CTH002 (1)(16CLC1) I41

CTT501 (2)(16CLC2) F.203

CTT006 (3)(17CLC3) I.41

TTH003 (2)(17CLC2) 

B.11A

CTT501 (2)(16CLC2) I.23

TCH001 (1) (16CLC1)

TTH027 (2)(17CLC2) I.41

CTT006 (1)(17CLC1) I.41

TTH027 (3)(17CLC3) B.44

Tiếng Nhật (16CLC 1 + 2) I.44

TTH003 (1)(17CLC1) I.41

CTT006 (2)(17CLC2) I.61

TTH027 (3)(17CLC3) B.11A

CTT102 (2)(16CLC2) I.44

TTH027 (2)(17CLC2) B.44

CTH001 (3)(17CLC3) I.44

CTT303 (2)(16CLC2) I.23

CTT006 (1)(17CLC1) I.61

CTH001 (2)(17CLC2) I.44

CTT303 (1)(16CLC1) I.23

CTH002 (2)(16CLC2) B.11A

TCH001 (1) (16CLC1)

TTH027 (2)(17CLC2) I.41

(LT)15:30-

17:10

(TH)15:30-

17:30

CTT006 (1)(17CLC1) I.41

Tiếng Nhật (16CLC 1 + 2) I.44

TTH027 (1)(17CLC1) B.44  

CTT006 (2)(17CLC2) B.11A

CTH001 (3)(17CLC3) I.44

CTT102 (1)(16CLC1) F.203

CTT303 (2)(16CLC2) I.23

Thực hành học và thi 10 tuần: 14/05/2018- 04/08/2018

(LT)7:30-

9:10

(TH)7:30-

9:30

(LT)9:30-

11:10

(TH)9:30-

11:30

(LT)13:30-

15:10

(TH)13:30-

15:30

TTH003 (2)(17CLC2) I.41

TTH027 (3)(17CLC3) B.11A

CTT102 (2)(16CLC2) I.44

CTT125 (15CLC) I.44

VLH023 (14-15-16CLC) F201

TTH027 (1)(17CLC1) 

B.11A

TTH003 (17CLC3) I.23

CTT102 (1)(16CLC1) 

F.203

TTH027 (1)(17CLC1) 

B.11A

TTH003 (17CLC2) I.23

CTT006 (2) (17CLC2) I.44

CTT102 (16CLC1) I.61

CTT102 (16CLC2) I.11C

CTH001 (1)(17CLC1) I.44

TCH001 (2) (16CLC2)

TTH003 (3)(17CLC3) I.23

CTH002 (1)(16CLC1) I41

Tiếng Nhật (16CLC 1 + 2) 

I.44

CTT125 (15CLC) I.44

VLH023 (14-15-16CLC) F201

mailto:phamthenhan1988@yahoo.com
mailto:phamthenhan1988@yahoo.com


9 TTH003 (3) Đại số B1 TS. Nguyễn Viết Đông Phạm Thế Nhân T7 (8H - 9H) F210
nvdong@hcmus.edu.vn

phamthenhan1988@yahoo.com

10 CTH001 (1)
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin (P2)
TS. Nguyễn Ngọc Thu

11 CTH001 (2)
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin (P2)
TS. Nguyễn Ngọc Thu

12 CTH001 (3)
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin (P2)
TS. Nguyễn Ngọc Thu

13 CTT102 (1) Cơ sở dữ liệu TS. Lê Thị Nhàn
Hồ Tuấn Thanh

Đỗ Nguyên Kha

T7 (13H30-17H30) I.61

T3 (9H-11H) I.82

lvminh@fit.hcmus.edu.vn

ltnhan@fit.hcmus.edu.vn

14 CTT102 (2) Cơ sở dữ liệu TS. Phạm Thị Bạch Huệ Lương Vĩ Minh T7 (15H30-16H30) I.82
ptbhue@fit.hcmus.edu.vn

lvminh@fit.hcmus.edu.vn

15 CTT303 (1) Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS. Nguyễn Hải Minh
Nguyễn Ngọc Thảo (+TA)

Lê Ngọc Thành (+TA)

T2, 4 (9H-12H) I.81

T2 (9H30-11H)(15H30-17H) 

I.81

nhminh@fit.hcmus.edu.vn

nnthao@fit.hcmus.edu.vn

lnthanh@fit.hcmus.edu.vn

16 CTT303 (2) Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS. Nguyễn Hải Minh
Nguyễn Ngọc Thảo (+TA)

Lê Ngọc Thành (+TA)

T2, 4 (9H-12H) I.81

T2 (8H30-9H30)(13H30-

15H30) I.81

nhminh@fit.hcmus.edu.vn

nnthao@fit.hcmus.edu.vn

lnthanh@fit.hcmus.edu.vn

17 CTT501 (1) Lập trình Windows GVC.ThS.Nguyễn Tri Tuấn
Trần Duy Quang

Ngô Chánh Đức

T2 (9H30-12H30) I.82

T2 (9H30-11H30) I.82

nttuan@fit.hcmus.edu.vn

tdquang@fit.hcmus.edu.vn

ncduc@fit.hcmus.edu.vn

18 CTT501 (2) Lập trình Windows GVC.ThS.Nguyễn Tri Tuấn
Trần Duy Quang

Ngô Chánh Đức

T2 (9H30-12H30) I.82

T3 (9H30-12H30) I.82

nttuan@fit.hcmus.edu.vn

tdquang@fit.hcmus.edu.vn

ncduc@fit.hcmus.edu.vn

19 CTH002 (1)
Đường lối cách mạng Đảng 

Cộng Sản VN
TS. Ngô Quang Định ngo_quangdinh@yahoo.com.vn 

20 CTH002 (2)
Đường lối cách mạng Đảng 

Cộng Sản VN
TS. Ngô Quang Định ngo_quangdinh@yahoo.com.vn 

21 TCH002 (1) Thể dục 2 TS. Phạm Thị Lệ Hằng phamlehang66@yahoo.com

22 TCH002 (2) Thể dục 2 TS. Phạm Thị Lệ Hằng phamlehang66@yahoo.com

23 Nhật ngữ TS. Nguyễn Thị Hoài Châu hoaichau1982@gmail.com

24 CTT125 Khởi nghiệp ThS. Cao Thị Thùy Liên Nguyễn Đức Huy T5 (9H30-11H30) I.82
cttlien@fit.hcmus.edu.vn

ndhuy@fit.hcmus.edu.vn

25 CTT129 Thực tập tốt nghiệp

TS. Phạm Thị Bạch Huệ

TS. Lâm Quang Vũ

ThS. Văn Chí Nam

ptbhue@fit.hcmus.edu.vn

lqvu@fit.hcmus.edu.vn

vcnam@fit.hcmus.edu.vn

tmtriet@fit.hcmus.edu.vn

mailto:phamthenhan1988@yahoo.com
mailto:phamthenhan1988@yahoo.com
mailto:nttuan@fit.hcmus.edu.vn
mailto:nttuan@fit.hcmus.edu.vn
mailto:nttuan@fit.hcmus.edu.vn

